
Stt
Tên 

lớp
Họ tên Ngày sinh Rèn luyện trong hè Lý do 

1 7/6 Nguyễn Tấn Hoàng Anh 18/11/2012 X Kết quả rèn luyện cả năm: CHƯA ĐẠT

2 7/6 Võ Tấn Đạt 19/09/2012 X Kết quả rèn luyện cả năm: CHƯA ĐẠT

3 7/6 Nguyễn Tấn Phát 10/10/2012 X Kết quả rèn luyện cả năm: CHƯA ĐẠT

4 7/6 Vũ Lâm Thiên Phúc 08/05/2012 X Kết quả rèn luyện cả năm: CHƯA ĐẠT
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Stt
Tên 

lớp
Họ tên Ngày sinh Môn đăng ký thi lại Lý do thi lại

1 6/4 Nguyễn Hữu Phương Anh 01/09/2012 Khoa học Tự nhiên Thi Lại do môn học: Toán, Khoa học Tự nhiên, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

2 6/8 Ngô Hữu Đại 14/03/2013 Công nghệ Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Công nghệ có TBMCN dưới 5.0.

3 6/8 Trần Nguyễn Thiện Nhân 27/06/2013 Công nghệ Thi Lại do môn học: Toán, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

4 6/8 Hà Lê Vy 10/09/2013 Toán Thi Lại do môn học: Toán có TBMCN dưới 5.0.

5 7/3 Dương Trường Thịnh 30/03/2012 Toán Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn có TBMCN dưới 5.0.

6 7/4 Nguyễn Thị Kim Khánh 03/02/2012
Toán, Ngữ văn, 

Ngoại ngữ 1

Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên, Ngoại ngữ 1 có TBMCN 

dưới 5.0.

7 7/4 Nguyễn Thị Ngân Khánh 03/02/2012
Toán, Ngữ văn, 

Ngoại ngữ 1

Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên, Ngoại ngữ 1 có TBMCN 

dưới 5.0.

8 7/5 Võ Gia Bảo 17/07/2012 Ngữ văn, Công nghệ Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

9 7/5 Phạm Quốc Vũ 13/07/2012

Ngữ văn,                     

Công nghệ,                            

Lịch sử và địa lý

Thi Lại do môn học: Lịch sử và địa lý, Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có 

TBMCN dưới 5.0.

10 7/6 Nguyễn Trịnh Thiên Ân 19/10/2012
Toán,                           

Lịch sử và địa lý

Thi Lại do môn học: Lịch sử và địa lý, Toán, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có TBMCN 

dưới 5.0.

11 7/6 Nguyễn Mạnh Long 17/09/2012
Toán, Công nghệ, 

Lịch sử và địa lý

Thi Lại do môn học: Lịch sử và địa lý, Toán, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có TBMCN 

dưới 5.0.

12 7/6 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/02/2011 Toán, Ngữ văn Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

13 7/6 Phan Gia Phát 07/12/2012 Toán Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn có TBMCN dưới 5.0.

14 8/3 Đỗ Trần Minh Hiển 14/12/2010 Toán, Công nghệ Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

15 8/4 Lâm Bảo Khang 16/11/2011 Toán, Ngữ văn Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn có TBMCN dưới 5.0.

16 8/4 Dương Nguyễn Thanh Thảo 25/06/2011 Ngữ văn Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

17 8/5 Nguyễn Kiến Huy 21/01/2010
Toán, Ngoại ngữ 1, 

Công nghệ
Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

18 8/5 Bùi Thanh Tùng 24/08/2011 Toán Thi Lại do môn học: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 có TBMCN dưới 5.0.

19 8/5 Nguyễn Thái Thị Thiên Ý 05/08/2009 Toán Thi Lại do môn học: Toán có TBMCN dưới 5.0.

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ MÔN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ LẠI

Năm học : 2024-2025

LAM SƠN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ


